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………………..………..……… (Sinh viên không sử dụng tài liệu)…………..………………..
Câu 1: (3,0 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ
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a. Tìm dòng điện I1, I2, I3?

b. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AB?
c. Giả sử đoạn AB bị đứt (đoạn dây có điện trở 4 Ω), hãy tính dòng điện chạy trong mạch?
Câu 2: (2,0 điểm) 

Hai bình ắc quy 12V-9AH cấp nguồn cho 2 đèn dây tóc 6V – 3W.

a. Hãy vẽ sơ đồ nối dây 2 đèn trên với 2 ắc quy để 2 đèn sáng bình thường?

b. Tính dòng điện chạy trên dây dẫn tổng cấp nguồn cho 2 đèn?
c. Hãy tính thời gian 2 ăc quy có thể cấp nguồn cho 2 đèn. Biết rằng hệ số xả sâu cho phép của ắc quy là 0,6.
Câu 3: (2,0 điểm)

Một ổ cắm cấp nguồn cho một nồi cơm điện và một lò nướng có cơ cấu đốt nóng dạng điện trở. Nồi cơm điện có thông số: Pđm = 600W, Uđm = 220V. Lò nướng có thông số: Pđm = 2000W, Uđm = 220V.
a. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến của nhóm phụ tải trên?

b. Tính dòng điện hiệu dụng chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho ổ cắm trên khi cả hai thiết bị cùng làm việc?
Câu 4: (1,5 điểm)

Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: (/Y: 220/380V; Pđm=10kW ; (đm=0,87; cos(đm=0,91; 2p=6, f=50HZ. 

a. Giải thích ký hiệu (/Y: 220/380V?

b. Nếu động cơ vào lưới điện 220/380V thì đấu động cơ như thế nào?

c. Tính tốc độ định mức của động cơ biết hệ số trượt sđm = 0,03?

Câu 5: (1,5 điểm)

Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: Sđm = 1000VA, U1đm = 220V, U2đm = 12V, W2 = 48 vòng
a. Tính số vòng dây cuộn sơ cấp?

b. Tính I1đm, I2đm? Bỏ qua tất cả tổn thất trong máy biến áp.
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	Nội dung
	Điểm

	1
	Cho mạch điện như hình vẽ
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a. Tìm dòng điện I1, I2, I3?

b. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AB?
c. Giả sử đoạn AB (đoạn dây có điện trở 4 Ω) bị đứt, hãy tính dòng điện chạy trong mạch?
	3,0

	
	a. Áp dụng định luật Kirchhoff 1 cho nút A:
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Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (I):
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Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (II):
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	1,25

	
	Giải hệ phương trình gồm các phương trình (1), (2) và (3) ta được:
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	b. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB:
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	c. Khi đoàn AB bị đứt (đoạn dây có điện trở 4Ω), dòng điện chạy trong mạch là:
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	2
	Hai bình ắc quy 12V-9AH cấp nguồn cho 2 đèn dây tóc 6V – 3W.

a. Hãy vẽ sơ đồ nối dây 2 đèn trên với 2 ắc quy để 2 đèn sáng bình thường?

b. Tính dòng điện chạy trên dây dẫn tổng cấp nguồn cho 2 đèn?

c. Hãy tính thời gian 2 ăc quy có thể cấp nguồn cho 2 đèn. Biết rằng hệ số xả sâu cho phép của ắc quy là 0,6.
	2,0

	
	a. 





	0,5

	
	b. Dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho đèn:
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	c. Thời gian cấp nguồn cho đèn:
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	3
	Một ổ cắm cấp nguồn cho một nồi cơm điện và một lò nướng có cơ cấu đốt nóng dạng điện trở. Nồi cơm điện có thông số: Pđm = 600W, Uđm = 220V. Lò nướng có thông số: Pđm = 2000W, Uđm = 220V.

a. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến của nhóm phụ tải trên?

b. Tính dòng điện hiệu dụng chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho ổ cắm trên khi cả hai thiết bị cùng làm việc?
	2,0

	
	a. Công suất tác dụng:
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	Công suất phản kháng:
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	Công suất biểu kiến:
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	b. Dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho ổ cắm:
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	4
	Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: (/Y: 220/380V; Pđm=10kW ; (đm=0,87; cos(đm=0,91; 2p=6, f=50HZ. 

a. Giải thích ký hiệu (/Y: 220/380V?

b. Nếu động cơ vào lưới điện 220/380V thì đấu động cơ như thế nào?

c. Tính tốc độ định mức của động cơ biết hệ số trượt sđm = 0,03?
	1,5

	
	a. (/Y: 220/380V: 

· Nếu điện áp dây của nguồn là 220V thì ta đấu động cơ hình (
· Nếu điện áp dây của nguồn điện là 380V thì ta đấu động cơ hình Y
	0,5

	
	b. Đấu động cơ vào lưới điện 220/380V, nghĩa là điện áp dây của nguồn bằng 380V. Vì vậy, ta sẽ đấu động cơ hình Y
	0,5

	
	c. Tốc độ của từ trường quay: 


[image: image17.wmf])

/

(

1000

3

50

.

60

.

60

1

phút

vòng

p

f

n

=

=

=


Tốc độ định mức của động cơ:
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	0,5

	5
	Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: Sđm = 1000VA, U1đm = 220V, U2đm = 12V, W2 = 48 vòng

a. Tính số vòng dây cuộn sơ cấp?

b. Tính I1đm, I2đm? Bỏ qua tất cả tổn thất trong máy biến áp.
	1,5

	
	a. Số vòng dây cuộn sơ cấp :


[image: image19.wmf]vòng

x

U

W

U

W

đm

đm

880

12

48

220

2

2

1

1

=

=

=


	0.5

	
	b. 
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